
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4   
TUẦN HỌC THỨ 15                     Từ ngày 16/12/2024 - Đến ngày: 20/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

16/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 43 HĐTN Tổ chức kỉ niệm ngày 22/12  

2 99 Tiếng Việt Đọc: Những chiếc áo ấm Máy chiếu 

3 29 GDTC Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

4 100 Tiếng Việt  Nói và nghe: Thêm sức thêm tài Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 71 Toán  Bài 37: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (T1) Máy chiếu 

2 57 TC Toán - T.V Ôn tập Đọc, viết, các phép tính số tự nhiên. Từ loại Máy chiếu 

3 57 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Lesson 3.1  

4     

3 

17/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 72 Toán Bài 37: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (T2) Máy chiếu 

2 15 Tin  Bài 15. Thông tin tìm được trên internet  

3 101 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Trong vườn Máy chiếu 

4 15 Đạo đức Bài 5: Giữ lời hứa (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 58 TC Toán - T.V Ôn tập chủ đề hình học. Dấu câu đã học Máy chiếu 

3 44 HĐTN HĐGD chủ đề: Nhà là tổ ấm (tr 44) Máy chiếu 

4     

4 

18/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 58 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 3.2  

2 73 Toán Bài 37: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (T3)  Máy chiếu 

3 102 Tiếng Việt Đọc: Con đường của bé. 

 Đọc mở rộng 
Máy chiếu 

4 103 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 15 ĐSTV 
Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề - Xem Video chiến 

thắng ĐBP trên không 
 

2 29 TNXH Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

19/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 104 Tiếng Việt Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp. Câu hỏi Máy chiếu 

2 74 Toán 
Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số:  

 Làm quen với biểu thức (T1) 
Máy chiếu 

3 59 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 3.3  

4 15 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 30 GDTC  Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

2 15 Âm nhạc  Nghe nhạc: Suối đàn T’`rưng. Vận dụng sáng tạo  

3 59 TC Toán - T.V Ôn tập Các phép tính; So sánh Máy chiếu 

6 

20/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 15 Mỹ thuật  Bài 3: Gia đình yêu thương  

2 105 Tiếng Việt 
Ltập: Viết đoạn văn nếu lí do em thích hay không thích 

1 nhân vật trong câu chuyên em đã học. 
Máy chiếu 

3 60 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Lesson 4.1  

4 75 Toán 
Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số: Tính giá trị của 

biểu thức  
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 60 TC Toán - T.V Ôn tập Tìm thành phần chưa biết.  Máy chiếu 

2 30 TNXH Bài 13: Một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

3 45 HĐTN SHL: Em chăm sóc nhà cửa (tr 45) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 12  tháng 12 năm 2024                  ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

  

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4   
TUẦN HỌC THỨ 16                     Từ ngày 23/12/2024 - Đến ngày: 27/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 46 HĐTN 

Giới thiệu sách theo CĐ “Chân dung anh bộ đội cụ 

Hồ”. Sách “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” 
 

2 106 Tiếng Việt Đọc: Ngôi nhà trong cỏ Máy chiếu 

3 31 GDTC Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

4 107 Tiếng Việt  Nói - nghe: Kể chuyện Hàng xóm của Tắc kè Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 76 Toán  

Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số: Tính giá trị 

của biểu thức có chứa dấu ngoặc (T1) 
Máy chiếu 

2 61 TC Toán - T.V 
Ôn tìm giá trị phần mấy của một số. Viết đoạn 

văn. 
Máy chiếu 

3 61 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Lesson 4.2  

4     

3 

24/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 77 Toán 

Bài 38: BT số. Tính giá trị của BT số: Tính giá trị 

của biểu thức có chứa dấu ngoặc (T2) 
Máy chiếu 

2 16 Tin  B 16. Ttin của em và gia đình trong MT số  

3 108 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Gió Máy chiếu 

4 16 Đạo đức Bài 5: Giữ lời hứa (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 62 TC Toán - T.V 
Ôn tập giải toán có lời, có hai bước tính. Từ trái nghĩa 

Luyện Toán – Tiếng Việt 
Máy chiếu 

3 47 HĐTN HĐGD chủ đề: Nhà sạch thì mát (tr 46) Máy chiếu 

4     

4 

25/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 62 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 4.3  

2 78 Toán Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (T1) Máy chiếu 

3 109 Tiếng Việt Đọc: Những ngọn hải đăng  

Viết: Ôn chữ hoa M, N 

Máy chiếu 

4 110 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 ĐSTV Vẽ theo chủ đề (vẽ chú bộ đội)  

2 31 TNXH Bài 13: Một số bộ phận của thực vật  Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

26/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 111 Tiếng Việt Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động Máy chiếu 

2 79 Toán Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (T1) Máy chiếu 

3 63 Tiếng Anh Unit 4: Home – Review & Practice 1  

4 16 Công nghệ Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong GĐ Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 32 GDTC  
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

2 16 Âm nhạc  Thường thức Âm nhạc: Những khúc hát ru  

3 63 TC Toán - T.V Ôn tập chủ đề hình học và đại lượng. Các kiểu câu Máy chiếu 

6 

27/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 16 Mỹ thuật  Bài 3: Gia đình yêu thương  

2 112 Tiếng Việt Luyện tập: Luyện viết thư Máy chiếu 

3 64 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Review & Practice 2  

4 80 Toán Bài 40: Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 64 TC Toán - T.V Ôn tập tính giá trị biểu thức. Viết đoạn văn Máy chiếu 

2 32 TNXH Bài 13: Một số bộ phận của thực vật Máy chiếu 

3 48 HĐTN SHL: Chăm làm việc nhà. (tr.47) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 12  tháng 12 năm 2024                  ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 


